
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2429 /QĐ-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng Ý năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Từ điển dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính, phiên bản 1.0

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Dũ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 (đã được

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng
6 năm 2025) của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu

tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữt liệu;

Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ

liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử
của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Thủ
tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030,

tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ

tướng Chính phủ ban hành về Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị,

quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 3500/QĐ-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành Chiến lược dữ liệu của Bộ Tài chính đến năm
2030;

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý
dữ liệu và Hệ thống Từ điển dữ liệu của Bộ Tài chính, phiên bản 1.0;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Từ điển dữ liệu chuyên ngành

của Bộ Tài chính, phiên bản 1.0.

Ký bởi: BỘ TÀI CHÍNH
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Điều 2. Tổ chức thực hiện

2

1. Việc xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác Từ điển dữ liệu chuyên
ngành của Bộ Tài chính được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ
liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia; bảo đảm thống nhất về
ngữ nghĩa, cấu trúc, mã định danh và khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu; kế
thừa các chuẩn dữ liệu quốc gia đã được cơ quan có thầm quyền ban hành;

b) Bảo đảm quản lý vòng đời dữ liệu trong các giai đoạn tạo lập, chuẩn hóa,
luu trữ, chia sẻ, khai thác, cập nhật, thay thế, ngìng sử dụng và hủy bỏ thuật
ngữ, cấu trúc dữ liệu, mã định danh; bảo đảm tính kế thừa giữa các phiên bản

của Từ điển dữ liệu chuyên ngành và đồng bộ với Từ điển dữ liệu dùng chung
quốc gia;

c) Bảo đảm mỗi thuật ngữ nghiệp vụ, cấu trúc dữ liệu và mã định danh chỉ

có một định nghĩa thống nhất trong phạm vi Bộ Tài chính; trường hợp phát sinh
thuật ngữ đặc thù phải được quản lý, rà soát và ánh xạ với Từ điền dữ liệu dùng

chung quốc gia theo quy định; trường hợp phát sinh thuật ngữ trùng lặp, chồng
chéo hoặc có sự thay đổi của Từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia thì phải được

rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và thống nhất trước khi áp dụng trong toàn ngành
Tài chính.

2. Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức triển

khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; tổ
chức xây dựng quản lý, vận hành Hệ thống quản lý Từ điển dữ liệu chuyên
ngành của Bộ Tài chính; quản trị, giám sát việc xây dựng, cập nhật Từ điển dữ
liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực
hiện;

b) Là đầu mối phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an để
đồng bộ, ánh xạ các thuật ng , danh mục dữ liệu của Bộ Tài chính với Từ điền
dữ liệu dùng chung quốc gia theo định đdạng chuẩn dùng chung quốc gia (theo
Từ điển dữ liệu dùng chung - NDG); cung cấp các bảng ánh xạ và quy tắc

chuyển đối chuẩn, giúp thực hiện việc chuyển đổi dứ liệu từ định dạng nội bộ
của Bộ Tài chính sang định dạng chuẩn dùng chung quốc gia và ngược lại khi

nhận dữ liệu từ bên ngoài;

c) Rà soát đề xuất bổ sung các từ điển dữ liệu đặc thù của ngành Tài chính

vào Bộ từ vựng cốt lỗi quốc gia; cấp mã định danh tạm thời nội bộ đối với các
thuật ngữ chưa được cấp mã từ vựng quốc gia (CDE) và thay thế bằng mã CDE

chính thức khi được Trung tâm Dữ liệu quốc gia cấp;

d) Chủ trì rà soát tính thống nhất giữa các lĩnh vực; xử lý hoặc đề xuất xử
lý các trường hợp trùng lặp, chống chéo thuật ngữ; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ

trình Bộ trưởng ban hành các phiên bản cập nhật của Từ điến dữ liệu chuyên

ngành của Bộ Tài chính, bảo đảm phù hợp kịp thời theo quy định của pháp luật,
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yêu cầu nghiệp vụ với yêu cầu thực tiễn và đồng bộ với các phiên bản của Từ
điển dữ liệu dùng chung quốc gia;

đ) Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai

thực hiện xây dựng bộ từ điển dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý của các đơn vị
thuộc Bộ, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và nguyên tắc xây dựng từ điển
dữ liệu được ban hành tại Quyết định số 1323/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm
2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Các đơn vị chủ trì xây dựng, quản lý vận hành các hệ thống thông tin,
nền tảng số, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài
chính (đơn vị quản lý vận hành hệ thông):

a) Quản lý hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, bảo đảm hệ thống vận hành ốn
định, an toàn, bảo mật; bảo đảm việc lựu trữ, sao lưu, phục hồi dữ liệu theo quy

định; phối hợp với đơn vị nghiệp vụ để thực hiện các yêu cầu về chất lượng dữ

liệu, chuẩn hóa dữ liệu và cấu hình hệ thống phù hợp với từ điển dữ liệu chuyên

ngành của Bộ Tài chính;

b) Chủ trì chuẩn hóa siêu dữ liệu, thực hiện ánh xạ các đối tượng vật lý
(bảng, cột) của hệ thống tới các thuật ngữ nghiệp vụ trong Từ điển dữ liệu
chuyên ngành trên cơ sở thuật ngữ, định nghĩa nghiệp vụ do đơn vị nghiệp vụ
xác nhận; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của việc ánh xạ kỹ thuật;

c) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ chuấn hóa siêu dữ liệu, mô hình dữ liệu
và cấu trúc dữ liệu của hệ thống theo Từ điển dữ liệu chuyên ngành và tham gia

quản lý mô hình dữ liệu liên quan;

d) Đối với các hệ thống thông tin, nền tảng số và các cơ sở dữ liệu quốc
gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang vận hành, đơn vị quản lý vận hành hệ
thống chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan rà soát, chuần hoá dữ

liệu, xây dựng bộ siêu dữ liệu của hệ thống và thực hiện ánh xạ các trường dữ
liệu của hệ thống với Từ điển dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính trên cơ sở

các thuật ngữ, định nghĩa nghiệp vụ do đơn vị nghiệp vụ xác nhận; bảo đảm

thống nhất về cấu trúc dữ liệu, định nghĩa, mã định danh, tiêu chuẩn kỹ thuật và

khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo Từ điển dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tải

chính; gửi Cục Công nghệ thống tin và chuyển đổi số tổng hợp, hoàn thành
trước ngày 30 tháng 9 năm 2026;

đ) Trong các dự án, nhiệm vụ xây dựng mới hoặc nâng cấp hệ thống phải
xây dựng, tích hợp các chức năng xây dựng và công bố Bộ Từ điển dữ liệu của
hệ thống theo cấu trúc của Bộ từ điển dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính và

bảo đảm việc tích hợp, đồng bộ tham chiếu, sử dụng các định nghĩa, cấu trúc của

Từ điển dữ liệu chuyền ngành của Bộ Tài chính.

4. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính:

a) Chủ trì xây dựng, rà soát, cập nhật các thuật ngữ nghiệp vụ thuộc lĩnh

vực quân lý; chịu trách nhiệm về nội dung, định nghĩa, phạm vi áp dụng, căn cứ
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pháp lý và tính chính xác của các thuật ngữ nghiệp vụ trước khi đưa vào Từ điển

dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính;

b) Chủ động rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu chủ (Master Data) theo

lĩnh vực quản lý; chủ trì rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ

các thuật ngữ nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý; chịu trách nhiệm về nội dung,

định nghĩa, căn cứ pháp lý và tính chính xác của các thuật ngữ nghiệp vụ. Phổi

hợp với đơn vị quản lý vận hành hệ thống chuẩn hóa siêu dữ liệu, thực hiện ánh

xạ dữ liệu với Từ điển dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính và Từ điển dữ

liệu dùng chung quốc gia, bảo đảm mỗi thuật ngữ, cấu trúc dữ liệu và mã định

danh trong Hệ thống Từ điển dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính có một
định nghĩa thống nhất và một mã định danh duy nhất; ưu tiên tham chiếu, sử

dụng các thuật ngữ chuẩn quốc gia đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,

hạn chế tối đa việc tự định nghĩa lại;

c) Khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin theo phân cấp, phân
quyền; thực hiện phản hồi, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các vướng mắc kỹ

thuật hoặc nhu cầu phát sinh thuật ngữ mới trong thực tiễn tác nghiệp, bảo đảm

Từ điển dữ liệu luôn được cập nhật, bổ sung liên tục và vận hành linh hoạt, phù

hợp với thực tế.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển
đổi số, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- BCĐ của Chính phủ về phát triển KHCN, ĐMST,

CĐS và Đề án 06 (để báo cáo);

- BCĐ quốc gia về dữ liệu (để báo cáo);
- Tổ công tác triển khai Đề án 06, CC TTHC, CĐS gắn
với Đề án 06;

- Luu: VT, CNTT. (6b.)
Λ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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Nguyễn Thị Bích Ngọc
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BỘ TÀI CHÍNH

1. Mục tiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỪ ĐIỀN DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH PHIỀN BẢN 1.0

(Kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Tài chính)

Mục tiêu cốt lõi của việc xây dựng Từ điển dữ liệu chuyên ngành dùng chung của Bộ Tài chính là để mô tả thống nhất

các khái niệm nghiệp vụ, thuật ngữ pháp lý và thực thể trong các lĩnh vực quản lý nhà mước của Bộ Tài chính, tạo ra ngôn

ngữ chung, độc lập với công nghệ cho toàn bộ tổ chức, cụ thể:

Chuẩn hóa: Phát triển Từ điển dữ liệu chuyên ngành dùng chung của Bộ Tài chính làm chuẩn thống nhất cho việc
thiết kế, xây dựng, quản lý và khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ
Tài chính.

Làm nền tăng cho hạ t ng dữ liệu và Đồ thị trị thức: Hiện thực hóa mô hình kiến trúc từ điển dữ liệu làm nền tảng cốt
lõi để xây dựng Đồ thị tri thức (Knowledge Graph), nâng cao khả năng hiều ngữ nghĩa của máy, phục vụ công tác tích hợp,

chia sẻ và khai thác dữ liệu lớn toàn ngành.

Làm căn cứ kỹ thuật cho việc phát triển hệ thống: Làm cơ sở chuẩn hóa để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính khi

xây dựng mới, nâng cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thực hiện việc ánh xạ (mapping) dữ liệu, đồng
bộ hóa thông tin với Từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia.

Nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành: Đảm bảo tính chính xác, thông suốt, minh bạch của dữ liệu tài chính - ngân
sách, qua đó hỗ trợ đắc lực cho công tác phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tài
chính.

2. Quản lý phiên bản và hiệu lực của từ điển

2.1. Quân lý phiên bản

Từ điển dữ liệu được quản lý theo cấu trúc định danh phiên bàn (X.Y), cụ th:


































































































































































































































































































































































































































































































































































































